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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC 1
Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình giai đoạn 2023-2024 (đợt 3)
[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND 
ngày   tháng   năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

	STT
	Tên thủ tục hành chính, 
nhóm thủ tục hành chính
	Cơ quan 
thực hiện

	Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	Lĩnh vực Lý lịch tư pháp

	1. 
	Thủ tục Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
	Sở Tư pháp

	Lĩnh vực Hộ tịch

	2. 
	Xác nhận thông tin hộ tịch
	Sở Tư pháp

	Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác

	3. 
	Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	4. 
	Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	5. 
	Xét, cấp học bổng chính sách
	Sở Nội vụ

	6. 
	
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	7. 
	
	Cơ sở giáo dục

	8. 
	Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	9. 
	
	Cơ sở giáo dục

	Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài

	10. 
	Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	11. 
	Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	12. 
	Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	13. 
	Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	14. 
	Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	15. 
	Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	Lĩnh vực Thi, tuyển sinh

	16. 
	Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
	Cơ sở giáo dục

	Lĩnh vực Việc làm

	17. 
	Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	18. 
	Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	19. 
	Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động

	20. 
	Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	21. 
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước

	22. 
	Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

	23. 
	Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	24. 
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	25. 
	Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

	26. 
	Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	27. 
	Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	28. 
	Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	29. 
	Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	30. 
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	Lĩnh vực Người có công

	31. 
	Hưởng lại chế độ ưu đãi
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	32. 
	Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	33. 
	Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	34. 
	Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế

	35. 
	Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Sở Nội vụ

	36. 
	Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Sở Nội vụ

	37. 
	Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Sở Nội vụ

	Lĩnh vực Giáo dục thường xuyên

	38. 
	Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
	Sở Nội vụ

	Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	39. 
	Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục
	Sở Nội vụ

	40. 
	Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)
	Sở Nội vụ

	Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ

	41. 
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
	Sở Nội vụ

	42. 
	Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh)
	Sở Nội vụ

	43. 
	Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh)
	Sở Nội vụ

	44. 
	Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ
	Sở Nội vụ

	45. 
	Thủ tục đổi tên quỹ (Cấp tỉnh)
	Sở Nội vụ

	46. 
	Thủ tục thành lập hội (cấp tỉnh)
	Sở Nội vụ

	47. 
	Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh
	Sở Nội vụ

	48. 
	Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất, đổi tên hội cấp tỉnh
	Sở Nội vụ

	Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng

	49. 
	Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại
	Sở Nội vụ

	50. 
	Thủ tục tặng Giấy khen của sở, ban, ngành và tương đương về công trạng và thành tích
	Sở, ban, ngành

	51. 
	Thủ tục tặng Giấy khen của sở, ban, ngành và tương đương về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
	Sở, ban, ngành

	52. 
	Thủ tục tặng Giấy khen của sở, ban, ngành và tương đương về thành tích đột xuất
	Sở, ban, ngành

	53. 
	Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Sở, ban, ngành

	54. 
	Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
	Sở, ban, ngành

	55. 
	Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
	Sở, ban, ngành

	Lĩnh vực Quảng cáo

	56. 
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
	Sở Văn hóa và Thể thao

	Lĩnh vực Di sản văn hóa

	57. 
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
	Sở Văn hóa và Thể thao

	58. 
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
	Sở Văn hóa và Thể thao

	Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

	59. 
	Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)
	Sở Văn hóa và Thể thao

	60. 
	Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu 
	Sở Văn hóa và Thể thao

	61. 
	Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu
	Sở Văn hóa và Thể thao

	Lĩnh vực Lữ hành

	62. 
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
	Sở Du lịch

	63. 
	Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
	Sở Du lịch

	Lĩnh vực Dược phẩm

	64. 
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)
	Sở Y tế

	65. 
	Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược
	Sở Y tế

	66. 
	Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc
	Sở Y tế

	67. 
	Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh
	Sở Y tế

	68. 
	Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước
	Sở Y tế

	Lĩnh vực Y Dược cổ truyền

	69. 
	Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế
	Sở Y tế

	Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

	70. 
	Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
	Sở Y tế

	71. 
	Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
	Sở Y tế

	Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

	72. 
	Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương
	Sở Y tế

	73. 
	Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Sở Y tế

	Lĩnh vực Y tế Dự phòng

	74. 
	Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ
	Sở Y tế

	75. 
	Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	Sở Y tế

	76. 
	Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Sở Y tế

	77. 
	Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Sở Y tế

	Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

	78. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
	Sở Thông tin và Truyền thông

	79. 
	Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
	Sở Thông tin và Truyền thông

	80. 
	Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
	Sở Thông tin và Truyền thông

	81. 
	Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
	Sở Thông tin và Truyền thông

	Lĩnh vực Báo chí

	82. 
	Cấp giấy phép xuất bản bản tin
	Sở Thông tin và Truyền thông

	83. 
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	Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
	Sở Thông tin và Truyền thông

	90. 
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	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý
	Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp

	96. 
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý
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	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý
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	Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp
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	Lĩnh vực An toàn thực phẩm
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	Sở Công Thương

	Lĩnh vực Kinh doanh khí
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	108. 
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	Sở Quy hoạch – Kiến trúc

	109. 
	Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc).
	Sở Quy hoạch – Kiến trúc

	110. 
	Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
	Sở Quy hoạch – Kiến trúc
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	Sở Quy hoạch – Kiến trúc
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	Sở Tài nguyên và Môi trường

	Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm
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	Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	Thủ tục hành chính cấp huyện

	Lĩnh vực Hộ tịch

	1. 
	Xác nhận thông tin hộ tịch
	UBND cấp huyện

	Lĩnh vực Giáo dục trung học

	2. 
	Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
	UBND cấp huyện

	Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác

	3. 
	Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
	UBND cấp huyện

	4. 
	Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
	UBND cấp huyện

	Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	5. 
	Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
	Cơ sở giáo dục mầm non 
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	Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
	UBND cấp huyện

	7. 
	Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
	UBND cấp huyện
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	Xét, cấp học bổng chính sách
	UBND cấp huyện
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	Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
	UBND cấp huyện

	Lĩnh vực Giáo dục tiểu học

	10. 
	Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
	UBND cấp huyện

	11. 
	Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
	Cơ sở giáo dục

	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
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	Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp
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	Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
	UBND cấp huyện
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	UBND cấp huyện
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	Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (đối với trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện)
	UBND cấp huyện

	19. 
	Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (đối với trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện)
	UBND cấp huyện
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	Công nhận Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục
	UBND cấp huyện

	21. 
	Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
	UBND cấp huyện
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	UBND cấp huyện
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	Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
	UBND cấp huyện
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	UBND cấp huyện

	26. 
	Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
	UBND cấp huyện
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	Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
	UBND cấp huyện
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	UBND cấp huyện
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	Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	UBND cấp huyện

	37. 
	Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	UBND cấp huyện
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	Thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	UBND cấp huyện
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	Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
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	Thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	UBND cấp huyện

	Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

	41. 
	Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
	UBND cấp huyện

	Thủ tục hành chính cấp xã

	Lĩnh vực Hộ tịch

	1. 
	Xác nhận thông tin hộ tịch
	UBND cấp xã

	Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác

	2. 
	Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện
chương trình giáo dục tiểu học
	UBND cấp xã

	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

	3. 
	Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
	UBND cấp xã

	4. 
	Thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng
	UBND cấp xã

	5. 
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	UBND cấp xã

	6. 
	Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	UBND cấp xã

	7. 
	Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	UBND cấp xã

	8. 
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
	UBND cấp xã

	9. 
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
	UBND cấp xã

	10. 
	Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình
	UBND cấp xã

	Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

	11. 
	Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện
	UBND cấp xã

	12. 
	Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
	UBND cấp xã

	Lĩnh vực Người có công

	13. 
	Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
	UBND cấp xã

	14. 
	Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
	UBND cấp xã

	15. 
	Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý
	UBND cấp xã

	16. 
	Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
	UBND cấp xã

	17. 
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
	UBND cấp xã

	18. 
	Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
	UBND cấp xã

	19. 
	Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh
	UBND cấp xã

	20. 
	Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu- chia
	UBND cấp xã

	21. 
	Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	UBND cấp xã




